
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp

1

H19.12-

250530-

0687

Bùi Thị 

Lương 
Duyên 075190019380 19/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

15/10/1990
Ấp 4, xã Tam An, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược 

của: nhà thuốc.
9944 Cấp mới

2

H19.12-

250529-

3609

TRẦN 

BẢO 
NHƯ 075301005308 24/05/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

02/05/2001

ấp Phú Đông, xã Phú 

Cường, huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

 Người chịu TNCM về dược 

của: Quầy thuốc; Cơ sở chuyên 

bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

9945 Cấp mới

3

H19.12-

250528-

2168

Trần Ngọc Liên 094199011819 21/11/2024 Bộ Công An 26/12/1999

số 07 ấp Sa Bâu, xã Thuận 

Hòa, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng

Kỹ thuật 

viên (Cử 

nhân hóa 

học)

Người chịu TNCM về dược 

của cơ sở sản xuất nguyên 

liệu làm thuốc là dược chất, 

tá dược, vỏ nang; Người 

phụ trách về BĐCL của cơ 

sở sản xuất nguyên liệu làm 

thuốc là dược chất, tá dược, 

vỏ nang.

9946 Cấp mới

4

H19.12-

250528-

1803

Lê Ngân Giang 072092010986 31/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

20/07/1992

Tổ 7, ấp 4, xã Xuân Hưng, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược 

của: nhà thuốc.
9947 Cấp mới

5

H19.12-

250527-

4014

Nguyễn 

Thị Ngọc 
Trúc 075187006207 12/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

18/02/1987

Tổ 5 ấp Tam Hiệp, xã 

Xuân Hiệp, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược 

của: nhà thuốc.
9948 Cấp mới

6

H19.12-

250526-

3880

Đào Như Cẩm 075180003208 08/05/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

15/03/1980

Tổ 1, Khu phố 3, thị trấn 

Trảng Bom, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược 

của: nhà thuốc.
9949 Cấp mới

7

H19.12-

250526-

3864

Nguyễn 

Minh 

Thanh 

Tùng 079093040059 18/05/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

21/05/1993

Khu phố 3, phường Xuân 

An, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược 

của: nhà thuốc.
9950 Cấp mới
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2

8

H19.12-

250524-

1323

Lê Thị Kim Nhân 075193012572 26/10/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

01/02/1993

Kp Phước Lai, thị trấn 

Hiệp Phước, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược 

của: nhà thuốc.
9951 Cấp mới

9

H19.12-

250524-

1244

Bùi Thị 

Ngọc 
Hạnh 075194009341 10/05/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

15/08/1994

245, tổ 1, khu phố 1, 

phường Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược 

của: nhà thuốc.
9952 Cấp mới

10

H19.12-

250526-

1057

Nguyễn Thị Lâm 024191016409 09/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

09/01/1991

Thôn Lộc Thành, xã Phú 

Lộc, huyện Krông Năng, 

tỉnh Đắk Lắk

Dược sĩ 

trung cấp

 Người chịu TNCM về dược 

của: Quầy thuốc; Cơ sở chuyên 

bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

9953 Cấp mới

11

H19.12-

250526-

1150

Nguyễn Thị Hoa 040191031236 30/05/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

05/03/1991

Xóm 7, xã Thanh Phong, 

huyện Thanh Chương, tỉnh 

Nghệ An

Dược sĩ 

trung cấp

 Người chịu TNCM về dược 

của: Quầy thuốc; Cơ sở chuyên 

bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

9954 Cấp mới

12

H19.12-

250524-

1408

Nguyễn Thị Hằng 038197013987 28/06/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

25/12/1997

Tổ 11, ấp Thanh Sơn, xã 

Thanh An, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phước

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược 

của: nhà thuốc.
9955 Cấp mới

13

H19.12-

250525-

0037

NGUYỄN 

Ý 
THANH 075196003731 19/08/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

18/06/1996

22/74, Khu phố 11, 

phường Hố Nai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Cử nhân 

thực 

hành 

dược

 Người chịu TNCM về dược 

của: Quầy thuốc; 
9956 Cấp mới

14

H19.12-

250526-

0537

Nguyễn 

Huỳnh Mỹ 
Duyên 066199017181 16/07/2024 Bộ Công An 24/04/1999

Tổ dân phố 7, phường 

Thành Nhất, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

Dược sĩ 

cao đẳng

 Người chịu TNCM về dược 

của: Quầy thuốc; Cơ sở chuyên 

bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

9957 Cấp mới

15

H19.12-

250526-

0067

Phạm Thị 

Tuyết 
Hằng 033192013917 27/12/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

12/08/1992
Thôn 12, xã Cư Ni, huyện 

Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Dược sĩ 

trung cấp

 Người chịu TNCM về dược 

của: Quầy thuốc; Cơ sở chuyên 

bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

9958 Cấp mới

16

 H19.12-

250516-

2233

Đặng 

Hoàng Gia 
Hân 075197004387 03/12/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

24/08/1997

ấp An Bình, xã Trung Hoà, 

huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

 Người chịu TNCM về dược 

của: Quầy thuốc; Cơ sở chuyên 

bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

9959 Cấp mới

17

 H19.12-

250516-

2008

Vũ Thị Thu Hà 075195015036 27/03/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

11/10/1995

Số 71. Đường Đông Hòa 

14. Ấp Hòa Bình, xã Đông 

Hoà, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

 Người chịu TNCM về dược 

của: Quầy thuốc; Cơ sở chuyên 

bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

9960 Cấp mới

Tổng cộng 17 CCHND 


		2025-06-03T08:15:17+0700


		2025-06-03T08:15:17+0700




